
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND Nghĩa Sơn, ngày       tháng 5 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận bổ sung danh sách người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn xã Nghĩa Sơn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế năm 2025 (lần 9) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y 

tế;  

Xét đề nghị của Văn hóa – Xã hội xã Nghĩa Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công nhận bổ sung danh sách 24 người đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn xã Nghĩa Sơn thuộc đối tượng được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế năm 

2024 theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, (Có danh sách đính kèm). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Văn phòng UBND xã, Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT xã, Trưởng 

thôn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận 
- Như điều 3;  

- UBND huyện; 

- Phòng NN&MT huyện; 

- BHXH huyện;         

- CT, các PCT UBND; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Phạm Văn Phùng 
 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Công nhận bổ sung danh sách người dân tộc thiểu số  

trên địa bàn xã Nghĩa Sơn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế năm 2025 (lần 9) 
 

(Căn cứ Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         tháng 5 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Sơn) 

 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

Mã số 

BHXH 

Số CCCD/ 

CNTND 

ĐDCN/hộ 

chiếu 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Địa 

chỉ 

Ghi chú 

1 Phạm Văn Thành 5120585396 051089004400 08/04/1989 Nam Thôn 1 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 28/02/2025 

2 Phạm Văn Diệu 5120631482 051093016455 10/10/1993 Nam Thôn 1 Thiếu sót danh sách ban đầu 

3 Phạm Thị Thu 5120580985 051185011415 28/12/1985 Nữ Thôn 1 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 28/02/2025 

4 Phạm Thanh Toàn 5120606276 051200008553 06/09/2000 Nam Thôn 1 Thiếu sót danh sách ban đầu 

5 Phạm Thị Kiều Diễm 5120687629 051304010459 11/09/2004 Nữ Thôn 1 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 28/02/2025 

6 Phạm Thị Thu Biển 5120638488 051303003591 15/08/2003 Nữ Thôn 1 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/01/2025 

7 Phạm Thanh Vân 5120700282 051306004717 16/05/2006 Nữ Thôn 1 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 28/02/2025 

8 Phạm Văn Lẽ 5120622830 051092017514 05/01/1992 Nam Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/12/2025 

9 Phạm Thị Phát 5120609377 051194007875 05/09/1994 Nữ Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 30/04/2025 

10 Đinh Thị Rét 5120584934 051180011079 01/01/1980 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

11 Phạm Thị Hoa 5120701085 051305001714 08/09/2005 Nữ Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

12 Phạm Minh Kiệt 5120574010 040212006502 21/12/2012 Nam Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

13 Phạm Thị Họ 5120572689 051173001003 19/05/1973 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

14 Phạm Thị Ngọc Trinh 5120611223 051302003443 08/05/2002 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

15 Phạm Thị Yến Na 5120632367 051306001763 13/04/2006 Nữ Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

16 Đinh Văn Siêng 5120631823 051088000983 26/10/1988 Nam Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

17 Phạm Minh Hiếu 5120599330 051099000519 01/02/1999 Nam Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

18 
Phạm Thị Thanh 

Thủy 
5120683684 051306006367 13/05/2006 Nữ Thôn 2 

Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

19 Phạm Ngọc Châu 5120622807 051099009069 19/01/1999 Nam Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 30/04/2025 

20 Phạm Thị Linh 5120635051 051197000423 24/08/1997 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

21 Phạm Văn Khiêm 5120622055 051099011774 09/02/1999 Nam Thôn 2 
Thẻ Doanh nghiệp hết 

hạn 31/03/2025 

22 Phạm Thị Ngọc Thủy 5121540341 051316008513 15/08/2016 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

23 Phạm Thị Ngọc Lan 5121585964 051197006031 03/04/1997 Nữ Thôn 2 Thiếu sót danh sách ban đầu 

24 Phạm Văn Thanh 7909367600 051088000986 20/11/1988 Nam Thôn 2 
Thẻ Thất nghiệp hết hạn 

22/01/2025 
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